
UBND PHƯỜNG TIỀN PHONG 

TRẠM Y TẾ   

 

Số:         /TYT- HC  

V/v đề nghị báo giá vật tư y tế,  

hóa chất, sinh phẩm  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tiền Phong, ngày      tháng 8 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm. 

 

 Trạm Y tế Tiền Phong đang xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh 

phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm và tiêm chủng mở rộng năm 

2026 - 2027. 

 Để có căn cứ lựa chọn đơn vị cung ứng, Trạm Y tế Tiền Phong đề nghị các nhà cung 

cấp có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá các sản phẩm có khả 

năng cung ứng cho Trạm Y tế Tiền Phong theo mẫu báo giá tại phụ lục II.(bao gồm cả những 

vật tư y tế, hóa chất ngoài danh mục của phụ lục I (nếu có)) 

 I. Thông tin nhận báo giá 

 - Hồ sơ báo giá gửi qua đường chuyển phát nhanh hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: 

 - Đơn vị nhận báo giá: Phòng hành chính - Dược, Trạm Y tế Tiền Phong 

 - Địa chỉ: TDP Song Khê, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 - Điện thoại liên hệ: Dược sĩ Hương - SĐT: 0362242678 

 Email: cuctimbg@gmail.com 

 - Thời gian nhận báo giá: từ 1 4 giờ 00 phút ngày 28/8/2026 đến trước  17 giờ 00 phút 

ngày 07/9/2026 

 I. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

 - Bản sao giấy Đăng ký kinh doanh, Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược, vật tư y tế, hóa chất, Bản sao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối 

vật tư y tế”. 

 - Bảng chào giá theo mẫu báo giá tại Phụ lục I đính kèm (giá đã bao gồm thuế phí các 

loại, công vận chuyển đến kho của Trạm Y tế). Thời hạn hiệu lực của báo giá: ít nhất 30 ngày 

kể từ ngày báo giá. 

 - Và các giấy tờ khác nếu có./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng tải trang điện tử của Trạm Y tế; 

- Lưu: HC, VT. 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                       Nguyễn Thị Thanh Hồng 



Phụ lục I 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ 

              ( Kèm theo công văn số      /TYT- HC ngày     tháng   8 năm 2026 của Trạm y tế Tiền Phong ) 

 

STT Tên loại hàng hóa Quy cách đóng gói 
Đơn vị 

tính 

Nước sản 

xuất Số lượng Ghi chú 

1 
Test kiểm tra nhanh độ ôi khét 

trong dầu mỡ 
10 Test/Hộp Hộp  4 

 

2 Test  kiểm tra nhanh hàn the 50 Test/Hộp Hộp  5 
 

3 
Test kiểm tra nhanh Metanol trong 

rượu 

10 Test/Hộp Hộp  5 

 

4 
 Test kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu 

trong rau quả 10 Test/Hộp Hộp  4 

 

5 
Test kiểm tra nhanh sunfit trong thực 

phẩm 30 Test/Hộp Hộp  3 

 

6 
Test kiểm tra độ sạch bát đĩa (tinh bột 

và dầu mỡ) 200 lần/hộp Hộp  15 

 

7 Test kiểm tra nhanh Nitrit 20 Test/Hộp Hộp  3 

 

8 Bơm tiêm loại 5ml 100 chiếc/Hộp Hộp Việt Nam 5 
 

9 Hộp an toàn  Hộp  100 
 

10 Cloramin B thùng 25 kg  kg Trung Quốc 150 
 

Tổng cộng: 10 khoản     
 

https://tincay.com/kiem-tra-nhanh-oi-khet-dau-mo-ot04/
https://tincay.com/kiem-tra-nhanh-oi-khet-dau-mo-ot04/
https://tincay.com/kit-kiem-tra-nhanh-han-the-bk04-bo-cong-an/
https://tincay.com/kit-kiem-tra-nhanh-methanol-trong-ruou-met04/
https://tincay.com/kit-kiem-tra-nhanh-methanol-trong-ruou-met04/
https://tincay.com/kit-kiem-tra-nhanh-du-luong-thuoc-tru-sau-vpr10/
https://tincay.com/kit-kiem-tra-nhanh-du-luong-thuoc-tru-sau-vpr10/
https://tincay.com/test-kiem-tra-nhanh-sunfit-sot08-trong-thuc-pham/
https://tincay.com/test-kiem-tra-nhanh-sunfit-sot08-trong-thuc-pham/
https://tincay.com/bo-kiem-tra-do-sach-bat-dia-ck13-bo-cong-an/
https://tincay.com/bo-kiem-tra-do-sach-bat-dia-ck13-bo-cong-an/
https://tincay.com/kit-kiem-tra-nhanh-nitrit-nt04-bo-cong-an/


Ghi chú: Các đơn vị có thể báo giá những mặt hàng đơn vị có thể cung ứng trong tổng số 10 mặt hàng. Không nhất 

thiết phải báo giá đủ 10 mặt hàng nói trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục II 

TÊN CÔNG TY……………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:…………………….. Độc lập-Tự do- Hạnh phúc  

BẢNG BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trạm y tế Tiền Phong 

Công ty……………...có địa chỉ tại………………………… 

Căn cứ công văn mời báo giá ngày …… tháng …. năm 2026 của Trạm y tế Tiền  Phong và khả năng cung ứng của công ty, 

chúng tôi xin gửi tới quý Trạm bảng báo giá các mặt hàng như sau: 
 

 

STT 

 

Tên 

Thuốc 

 

Hoạt 

chất 

Nồng 

độ/Hàm 

lượng 

 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

 

Nhóm 

thuốc 

GĐKLH 

hoặc 

GPNk 

Cơ sở 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị tính 

Giá 

kê 

khai 

Đơn giá 

KH(có 

VAT) 

 
Ghi  

chú 

               

               

               

               

               

               

               

               

- Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng đến Trạm y tế Tiền Phong, chi phí, lệ phí khác. 

- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày 

……… ngày……tháng… ..... năm 2026 

Đại diện hợp pháp của công ty 

( ký tên và đóng dấu) 
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